
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
18 LK7 KĐT mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

05/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ ĐỒNG TÂM PHÚC

0110377048

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa (trừ 
hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ bán buôn dược phẩm)

4649

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ quặng uranium và thorium);

4662

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

5. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

6. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ hoạt động tư vấn luật, kế toán, kiểm toán)

7020

7. Quảng cáo
Chi tiết: (Không bao gồm quảng cáo thuốc lá) - Sáng tạo và 
thực hiện các chiến dịch quảng cáo: Sáng tạo và đặt quảng cáo 
trong báo, tạp chí, đài phát - Sáng tạo và thực hiện các chiến 
dịch quảng cáo: Sáng tạo và đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, 
đài phát thanh, truyền hình, internet và các phương tiện truyền 
thông khác

7310

8. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang

7410

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ ĐỒNG TÂM PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974762333
Email: dodongtamphucnamdinh@gmai

l.com

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

12. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: Sản xuất các tượng nhỏ và các đồ trang trí bằng gốm 
khác; Sản xuất đồ nội thất bằng gốm; (Đối với các ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có 
đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

2393

13. Đúc kim loại màu 2432(Chính)

14. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

15. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

16. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất hộp và can để đựng thức ăn, ống và hộp 
gập lại được; - Sản xuất các chi tiết kim loại gia dụng như : Đồ 
dẹt: đĩa nông lòng...,đồ nấu như: nồi, ấm...,đồ ăn như: bát, 
đĩa...,chảo, chảo rán và các đồ nấu không có điện để sử dụng 
trên bàn hoặc trong bếp, các thiết bị cầm tay nhỏ, miếng đệm 
làm sạch kim loại; - Chuông

2599

17. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ thờ cúng, vàng mã và hàng hóa phục vụ 
mục đích tín ngưỡng khác;

4789

18. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4791

19. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ (Trừ hoạt 
động đấu giá tài sản)

4799

20. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

21. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

23. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng 
chuyên doanh; – Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật 
khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HỮU ĐẠI

Thôn Phù Yên, 
Xã Trường Yên, 
Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 30,000

0012010349
65

2 VŨ VĂN LỊCH Thôn Duyên Hải, 
Xã Tân Thịnh, 
Huyện Nam Trực, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 30,000

0362030046
46
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3 VŨ THÀNH 
VƯỢNG

Xóm Rộc, Xã 
Hồng Quang, 
Huyện Nam Trực, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 40,000

0360960003
39

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036092014081
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Chiền, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Chiền, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TÂN  Nam

07/09/1992 Kinh Việt Nam

17/06/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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